
Phụ lục số 06

HỦY KẾ HOẠCH VỐN 2025 CÁC DỰ ÁN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN PHÂN BỔ VỐN THEO LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     /10/2025 của HĐND xã Nguyễn Trãi)
                                                                                                                                   ĐVT:  Triệu đồng

TT Danh mục công trình, dự án Số quyết định,
ngày, tháng, năm

Tổng mức
đầu tư

Kế hoạch đầu
tư công trung
hạn 2021-2025

Kế hoạch vốn
năm 2025 giao

NQ 170

Giá trị điều
chỉnh cắt giảm
KH vốn 2025

Kế hoạch vốn
năm 2025 sau

điều chỉnh 
Ghi chú

1 Cải tạo sửa chữa văn hóa thôn Cẩm La  59/NQ-HDND
ngày 25/12/2023 1,500 1,500 1,500 1,500 0

Dự án không
thực hiện được
trong năm 2025

2 Công trình  nâng cấp đường GTNT  xã Đa Lộc ( đoạn từ
ĐH.63 đến ruộng dưới thôn Bắc Cả)

62/NQ-HĐND
ngày 26/6/2024 1,172 1,172 863 863 0

Dự án không
thực hiện được
trong năm 2025

3
Cải tạo nâng cấp đường GTNT xã Đa Lộc (tuyến 1: từ ruộng
nhà ông Tôn Cùng đến nhà ông Kiềm; Tuyến 2: từ đường trại
gà đến nhà ông Thắng Tú, cánh làn Quan)

 118/UBND  ngày
28/02/2025 4,500 2,350 2,350 2,350 0

Dự án không
thực hiện được
trong năm 2025

4 Công trình  nâng cấp đường GT nội đồng thôn Bắc Cả xã Đa
Lộc ( đoạn từ ĐH đến ruộng ông Bình cánh dưới đồng) 

 74/NQ-HĐND
ngày 28/12/2024 3,000 3,000 1,000 1,000 0

Dự án không
thực hiện được
trong năm 2025

5 Công trình cải tạo nâng cấp đường GTNT xã Đa Lộc (các
đoạn tuyến thôn Bắc Cả)

78/NQ-HĐND
ngày 28/12/2024 1,900 1,900 1,900 1,900 0

Dự án không
thực hiện được
trong năm 2025

6 Hạ tầng Khu dân cư mới xã Văn Nhuệ, huyện Ân Thi - Vị trí
số: 02 (Thôn Anh Nhuệ) 

 64/NQ-HĐND
ngày 26/06/2024 27,000 27,000 27,000 27,000 0

Dự án không
thực hiện được
trong năm 2025

7 Khu dân cư mới số 02 thôn Hoàng Xuyên, xã Văn Nhuệ,
huyện Ân Thi

 57/NQ-HĐND
ngày 23/04/2024 35,000 35,000 35,000 35,000 0

Dự án không
thực hiện được
trong năm 2025

8 Công trinh chợ trung tâm xã Đa Lộc 44/NQ-HĐND
ngày 29/6/2023 14,500 14,500 14,500 14,500 0

Dự án không
thực hiện được
trong năm 2025

9 Công trình XD hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đấu giá quyền sử
dụng đất cho nhân dân làm nhà ở 

62/NQ-HĐND
ngày 26/6/2024 40,000 40,000 40,000 40,000 0

Dự án không
thực hiện được
trong năm 2025

10 Khu thể thao thôn Đặng Đinh, xã Đặng Lễ  35/NQ-HĐND
ngày 29/6/2023 2,496 2,496 2,496 2,496 0

Dự án không
thực hiện được
trong năm 2025

11 Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Đặng Lễ ( đoạn từ trục
đường liên xã đến nhà bà Ngừ ) thôn An Trạch

62/NQ-HĐND
ngày 28/6/2024 2,500 2,500 2,500 2,500 0

Dự án không
thực hiện được
trong năm 2025

12 Mua sắm thiết bị trụ sở làm việc công an xã Đặng Lễ 66/NQ-HĐND,
ngày   28/12/2024 382 382 382 382 0

Dự án không
thực hiện được
trong năm 2025

13 Xây dựng chợ dân sinh xã Đặng Lễ 58/NQ-HĐND,
ngày 28/6/2024 9,500 9,500 9,500 9,500 0

Dự án không
thực hiện được
trong năm 2025

Tổng cộng 1-13 143,450 141,300 138,991 138,991 0



Phụ lục số 05

ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẢM KẾ HOẠCH VỐN 2025 ĐỐI VỚI NHỮNG DỰ ÁN CHƯA LỰA CHỌN ĐƯỢC NHÀ THẦU XÂY LẮP ĐỂ ĐẢM
BẢO TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     /10/2025 của HĐND xã Nguyễn Trãi)
                                                                                                                                   ĐVT:  Triệu đồng

TT Danh mục công trình, dự án Số quyết định,
ngày, tháng, năm

Tổng mức
đầu tư

Kế hoạch đầu
tư công trung
hạn 2021-2025

Kế hoạch vốn
năm 2025 giao

NQ 170

Giá trị điều
chỉnh cắt giảm
KH vốn 2025

Kế hoạch vốn
năm 2025 sau

điều chỉnh 

1 Cải tạo nhà văn hóa thôn Đa Lộc 119/QĐ-UBND
ngày 29/02/2025 3,635 2,185 1,550 677 873

2

Cải tạo, nâng cấp đường GT nội đồng xã Đa Lộc (Đoạn 1: Từ
ruộng nhà ông Ban đến ruộng nhà ông Hứng thôn Trắc Điền;
Đoạn 2: Từ nhà ông Mai đến nhà bà Tuyến thôn Hoàng
Xuyên, xã Đa Lộc)

73/QĐ-UBND
ngày 19/02/2025 11,300 5,000 5,000 2,288 2,712

3
Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Hoàng Xuyên (Đoạn từ
nhà bà Kỹ đường ĐH 61 đến cổng làng thôn Hoàng Xuyên,
xã Đa Lộc)

72/QĐ-UBND
ngày 19/02/2025 7,500 3,500 3,500 1,700 1,800

Tổng cộng 1-3 22,435 10,685 10,050 4,665 5,385



3

Phụ lục số 04

ĐIỀU CHỈNH GIẢM KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     /10/2025 của HĐND xã Nguyễn Trãi)

ĐVT: Triệu đồng

TT Tên dự án/công trình Quyết định đầu tư/chủ
trương đầu tư Tổng mức đầu tư

Kế hoạch vốn năm 2025

Ghi chúGiá trị trước điều chỉnh, bổ sung Điều chỉnh, bổ sung Điều chỉnh giảm Giá trị sau điều chỉnh

Tổng cộng Ngân sách
tỉnh

Ngân sách
xã Tổng cộng Ngân sách

tỉnh
Ngân sách

xã Tổng cộng Ngân sách
tỉnh

Ngân sách
xã Tổng cộng Ngân sách

tỉnh
Ngân sách

xã

Lĩnh vực giao thông 5,672 5,672 0 5,672 0 0 0 -5,672 0 -5,672 0 0 0

1 Công trình nâng cấp đường GTNT xã Đa Lộc ( đoạn từ ĐH.63 đến ruộng dưới thôn
Bắc Cả)

62/NQ-HĐND ngày
26/6/2024 1,172 1,172 1,172 -1,172 -1,172 0 0 Bố trí trùng

2 Công trình nâng cấp đường GTNT xã Đa Lộc ( đoạn từ ĐH.63 đến ruộng dưới thôn
Bắc Cả)

 57 NQ-HĐND ngày
26/6/2024 4,500 4,500 4,500 -4,500 -4,500 0 0 Bố trí trùng
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Phụ lục số 03

ĐIỀU CHỈNH GIẢM KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     /10/2025 của HĐND xã Nguyễn Trãi)

ĐVT: Triệu đồng

TT Tên dự án/công trình Quyết định đầu tư/chủ
trương đầu tư Tổng mức đầu tư

Kế hoạch vốn năm 2025

Ghi chúGiá trị trước điều chỉnh, bổ sung Điều chỉnh, bổ sung Điều chỉnh giảm Giá trị sau điều chỉnh

Tổng cộng Ngân sách
tỉnh

Ngân sách
xã Tổng cộng Ngân sách

tỉnh
Ngân sách

xã Tổng cộng Ngân sách
tỉnh

Ngân sách
xã Tổng cộng Ngân sách

tỉnh
Ngân sách

xã

Tổng cộng 109,747 72,199 0 72,199 0 0 0 -72,199 0 -72,199 0 0 0

I Lĩnh vực giáo dục 900 900 0 900 0 0 0 -900 0 -900 0 0 0

1 Công trình nhà vệ sinh trường THCS xã Cẩm Ninh 34/NQ-HDND ngày
28/12/2022 900 900 900 -900 -900 0 0

Hiệu quả thấp cần đầu tư
lớn hơn ở giai đoạn 2026-

2030

II Lĩnh vực giao thông 37,365 6,897 0 6,897 0 0 0 -6,897 0 -6,897 0 0 0

2 Kè mái ta luy đường GTNT thôn Đặng Đinh (đoạn từ nhà ông Hậu đến cống chéo giáp
Mả Mái)

 36/NQ-HĐND ngày
29/6/2023 4,000 4,000 4,000 -4,000 -4,000 0 0

Hiệu quả thấp cần đầu tư
cả đường, cả kênh ở giai

đoạn 2026-2030

3 Cải tạo, nâng cấp đường GTNT đoạn từ ĐH65 về đình làng thôn La Chàng: Hạng mục
di chuyển đường điện 0.4KV phục vụ GPMB

102/NQ-HĐND ngày
27/12/2024 1,200 0 0 0 0

Do phạm vi đầu tư nhỏ
cần đầu tư đồng bộ giai

2026-2030

4 Công trình  nâng cấp sửa chữa đường GT nội đồng thôn Bình Nguyên xã Đa lộc, đoạn
đường liên xã đến vườn ông Tiệm

 72/NQ-HĐND ngày
28/12/2024 1,000 0 0 0 0

Tỉnh bố trí từ nguồn bảo
vệ đất trồng lúa chi

thường xuyên không bố
trí từ nguồn ĐTC

5 Công trình  nâng cấp đường GT nội đồng thôn Trắc Điền xã Đa lộc (đoạn từ đường
liên xã đến vườn Bà Tú)

73/NQ-HĐND ngày
28/12/2024 1,000 0 0 0 0

Tỉnh bố trí từ nguồn bảo
vệ đất trồng lúa chi

thường xuyên không bố
trí từ nguồn ĐTC

6 Sửa chữa đường giao thông nông thôn thôn Văn Trạch, xã Đa Lộc (đoạn từ ruộng nhà
ông Quý đến ruộng nhà ông Quang)

 76/NQ-HĐND ngày
28/12/2024 1,000 300 300 -300 -300 0 0

Tỉnh bố trí từ nguồn bảo
vệ đất trồng lúa chi

thường xuyên không bố
trí từ nguồn ĐTC

7
Sửa chữa đường giao thông nông thôn thôn Anh Nhuệ, xã Đa Lộc (Đoạn 1: từ nhà ông
Hồng đến nhà ông Duẩn; Đoạn 2: Từ nhà ông Cánh đến nhà ông Vận; Đoạn 3: Từ nhà
ông Nền đến nhà ông Anh)

 75/NQ-HĐND ngày
28/12/2024 2,701 300 300 -300 -300 0 0

Tỉnh bố trí từ nguồn bảo
vệ đất trồng lúa chi

thường xuyên không bố
trí từ nguồn ĐTC

8 Sửa chữa đường giao thông nông thôn, thôn Mão Xuyên, xã Nguyễn Trãi (Đoạn từ nhà
ông Đường đến cống cao đường dạ) 

138/NQ-HĐND ngày
26/12/2024 750 50 50 -50 -50 0 0

Tỉnh bố trí từ nguồn bảo
vệ đất trồng lúa chi

thường xuyên không bố
trí từ nguồn ĐTC

9 Sửa chữa  đường giao thông nông thôn, thôn Mão Xuyên, xã Nguyễn Trãi (Đoạn từ
cống Đa lâm đến ruộng nhà bà Trịnh) 

140/NQ-HĐND ngày
26/12/2024 750 50 50 -50 -50 0 0

Tỉnh bố trí từ nguồn bảo
vệ đất trồng lúa chi

thường xuyên không bố
trí từ nguồn ĐTC

10 Sửa chữa Đường giao thông nông thôn, thôn Mão Xuyên xã Nguyễn Trãi (Đoạn nhà
ông Quyền đến ruộng nhà ông Nguyên)

141/NQ-HĐND ngày
26/12/2024 1,800 1,100 1,100 -1,100 -1,100 0 0

Tỉnh bố trí từ nguồn bảo
vệ đất trồng lúa chi

thường xuyên không bố
trí từ nguồn ĐTC

11 Sửa chữa đường giao thông nội đồng thôn Nhân Vũ, xã Nguyễn Trãi (đoạn từ chuôm
ông Thặng đến ruộng bà Tịnh) 

142/NQ-HĐND ngày
26/12/2024 800 100 100 -100 -100 0 0

Tỉnh bố trí từ nguồn bảo
vệ đất trồng lúa chi

thường xuyên không bố
trí từ nguồn ĐTC

12 Sửa chữa đường giao thông  nội đồng thôn Nhân Vũ, xã Nguyễn Trãi (đoạn từ ruộng
bà Toan đến ruộng ông Bình) 

143/NQ-HĐND ngày
26/12/2024 1,300 600 600 -600 -600 0 0

Tỉnh bố trí từ nguồn bảo
vệ đất trồng lúa chi

thường xuyên không bố
trí từ nguồn ĐTC

13 Sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng đường GTNT xóm 3 Mễ Xá ( đoạn từ đường 376 mới
xuống Tiền Lương, xã Nguyễn Trãi

144/NQ-HĐND ngày
26/12/2024 750 50 50 -50 -50 0 0

Tỉnh bố trí từ nguồn bảo
vệ đất trồng lúa chi

thường xuyên không bố
trí từ nguồn ĐTC

14 Duy tu, sửa chữa bảo dưỡng đường GTNĐ xã Nguyễn Trãi (Đoạn từ ĐT.376B đến mả
lược cống ngang thôn Nhân Lý) 

145/NQ-HĐND ngày
26/12/2024 750 50 50 -50 -50 0 0

Tỉnh bố trí từ nguồn bảo
vệ đất trồng lúa chi

thường xuyên không bố
trí từ nguồn ĐTC

15 Sửa chữa đường giao thông nội đồng xã Nguyễn Trãi (Đoạn từ ruộng nhà Vời đi ruộng
nhà ông Ngọc, thôn Mễ Xá) 

146/NQ-HĐND ngày
26/12/2024 750 50 50 -50 -50 0 0

Tỉnh bố trí từ nguồn bảo
vệ đất trồng lúa chi

thường xuyên không bố
trí từ nguồn ĐTC

16 Sửa chữa đường GTNĐ xã Cẩm Ninh (đoạn từ ruộng ông Dũng đến ruộng ông Tình
thôn Lã Xá )

 85/NQ-HDND ngày
27/12/2024 3,100 0 0 0 0

Tỉnh bố trí từ nguồn bảo
vệ đất trồng lúa chi

thường xuyên không bố
trí từ nguồn ĐTC

17 Sửa chữa đường GTNĐ xã Cẩm Ninh (đoạn từ ruộng ông Duẩn đến nghĩa trang thôn
Lã Xá )

83/NQ-HDND ngày
27/12/2024 3,000 0 0 0 0

Tỉnh bố trí từ nguồn bảo
vệ đất trồng lúa chi

thường xuyên không bố
trí từ nguồn ĐTC

18 Sửa chữa đường GT nội đồng thôn La Chàng, xã Cẩm Ninh (từ Đỗi 4 cánh cựa gà đến
đỗi 7 cánh cựa gà)

92NQ-HDND ngày
27/12/2024 700 0 0 0 0

Tỉnh bố trí từ nguồn bảo
vệ đất trồng lúa chi

thường xuyên không bố
trí từ nguồn ĐTC

19 Sửa chữa, bão dưỡng đường GTNĐ thôn La Chàng xã Cẩm Ninh (đoạn từ ruộng ông
Chuyên đến ruộng nhà bà Phê )

94/NQ-HDND ngày
27/12/2024 800 0 0 0 0

Tỉnh bố trí từ nguồn bảo
vệ đất trồng lúa chi

thường xuyên không bố
trí từ nguồn ĐTC

20 Sửa chữa đường GTNĐ xã Cẩm Ninh (đoạn từ ruộng ông Doãn đến giáp cánh đìa thôn
Lã Xá )

 86/NQ-HDND ngày
27/12/2024 1,500 0 0 0 0

Tỉnh bố trí từ nguồn bảo
vệ đất trồng lúa chi

thường xuyên không bố
trí từ nguồn ĐTC

21 Sửa chữa đường GTNĐ xã Cẩm Ninh (đoạn từ ruộng ông Tám đến ruộng nhà ông
Việt)

 84/NQ-HDND ngày
27/12/2024 2,000 247 247 -247 -247 0 0

Tỉnh bố trí từ nguồn bảo
vệ đất trồng lúa chi

thường xuyên không bố
trí từ nguồn ĐTC

22 Sửa chữa đường GTNĐ thôn Ninh Thôn, xã cẩm Ninh (đoạn từ ruộng bà Quỳ đến bờ
cừ Chìm)

97/NQ-HDND ngày
27/12/2024 800 0 0 0 0

Tỉnh bố trí từ nguồn bảo
vệ đất trồng lúa chi

thường xuyên không bố
trí từ nguồn ĐTC

23 Sửa chữa đường GTNĐ thôn La Chàng, xã cẩm Ninh (đoạn từ đội 4 sau nghè đến cừ
mẫu 8)

96/NQ-HDND ngày
27/12/2024 800 0 0 0 0

Tỉnh bố trí từ nguồn bảo
vệ đất trồng lúa chi

thường xuyên không bố
trí từ nguồn ĐTC

24 Cải tạo, NC đường GTNT thôn Nhân Lý ( đoạn 1 từ nhà anh Hệ đến nhà bà Quảng;
đoạn 2 từ tỉnh lộ 376 cũ qua nhà văn hoá thôn đến TL 376 mới)

69/NQ-HĐND ngày
29/6/2023 6,114

III Lĩnh vực văn hoá 14,500 14,500 0 14,500 0 0 0 -14,500 0 -14,500 0 0 0

25 Nhà văn hóa xã Nguyễn Trãi 126/NQ-HĐND ngày
09/10/2025 14,500 14,500 14,500 -14,500 -14,500 0 0 Không phù hợp với xã

sau sáp nhập

IV Lĩnh vực khác 56,982 49,902 0 49,902 0 0 0 -49,902 0 -49,902 0 0 0

26 Công trình xây dựng bể bơi trung tâm xã Cẩm Ninh  89/NQ-HĐND ngày
27/12/2024 4,218 0 0 0 Không phù hợp với xã

sau sáp nhập

27 Quy hoạch chung xây dựng xã Cẩm Ninh, tỉnh Hưng Yên đến năm 2035 73/NQ-HĐND ngày
27/6/2024 535 0 0 Không phù hợp với xã

sau sáp nhập

28 Đo đạc lập hồ sơ đại chính, cấp và cấp đổi QSD nông nghiệp xã Cẩm Ninh 14/NQ-UBND ngày
1/4/2015 900 489 489 -489 -489 0 Không phù hợp với xã

sau sáp nhập

29 Trụ sở Đảng Ủy-HĐND-UBND xã Nguyễn Trãi 125/NQ-HĐND ngày
9/10/2024 14,950 14,950 14,950 -14,950 -14,950 0 Không phù hợp với xã

sau sáp nhập

30 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND,UBND xã Nguyễn Trãi
huyện Ân Thi

50/NQ-HĐND ngày
29/6/2022 21,500 21,000 21,000 -21,000 -21,000 0 Không phù hợp với xã

sau sáp nhập

31 Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Đặng Lễ đến năm 2030
 5208B/QĐ-UBND ngày

05/9/2024 của UBND
huyện Ân Thi

817 817 817 -817 -817 0 Không phù hợp với xã
sau sáp nhập

32 Xây dựng hệ thống truyền thanh và an ninh xã Đặng Lễ 21/NQ-HĐND ngày
30/12/2021 1,000 0 0 0 Không phù hợp với xã

sau sáp nhập

33 Công trình sân vận động trung tâm xã Đa Lộc  48/NQ-HĐND ngày
29/6/2023 11,500 11,500 11,500 -11,500 -11,500 0 Không phù hợp với xã

sau sáp nhập

34 Quy hoạch chung xây dựng xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đến năm
2035

5215/QĐ-UBND ngày
05/9/2024 446 446 446 -446 -446 0 Không phù hợp với xã

sau sáp nhập

35 Đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính, cấp và cấp đổi GCN QSD đất nông nghiệp xã
Nguyễn Trãi

1817b/QĐ-UBND  ngày
 23/06/2021 1,116 700 700 -700 -700 0 Không phù hợp với xã

sau sáp nhập



Phụ lục số 02

 BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     /10/2025 của HĐND xã Nguyễn Trãi)

TT Danh mục công trình, dự án Số quyết định,
ngày, tháng, năm

Tổng mức
đầu tư

Kế hoạch vốn 2025

Ghi chú

Ngân sách tỉnh Ngân sách xã

Lĩnh vực giao thông 63,760 0 19,384

1 Công trình duy tu, sửa chữa bảo dưỡng đường GTNT xã
Cẩm Ninh ( đoạn từ nhà ông Nhắc đến Cầu Chàng)

101 /NQ-HĐND ngày
27/12/2024

8,000 8,000 Bổ sung thêm

2
Công trình:  Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Lã Xá,
xã Cẩm Ninh (Đoạn 1 từ cửa Đình đến nhà ông Bắc;
Đoạn 2 từ nhà ông Ba đến nhà ông Tư; Đoạn 3 từ nhà
ông Minh đến nhà ông Tình) 

 104/NQ-HĐND ngày
27/12/2024 3,000 3,000 Bổ sung thêm

3
Công trình:  Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn La
Chàng, xã Cẩm Ninh (Đoạn 1 từ nhà ông Mão đến nhà
ông Miễn; Đoạn 2 từ nhà ông Khanh đến nhà ông Điệp) 

 105/NQ-HĐND ngày
27/12/2024 2,200 2,200 Bổ sung thêm

4

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã cẩm Ninh ( đoạn 1 từ
cổng làng văn hóa thôn Ninh thôn đến trạm Bơm thôn
Ninh thôn, đoạn 2 từ cổng làng văn hóa thôn Ninh Thôn
đi đường chùa cũ, đoạn 3 từ trạm bơm thôn Ninh Thôn
đến ngã 3 đường vào đồng phần, đoạn 4 từ cừ đồng kênh
đến ngã 3 nhà ông Tài)

60/NQ-HDND ngày
28/12/2023 14,950 600 Bổ sung thêm

5 Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Mễ Xá đoạn từ  nhà
a Tín xóm 1 đến nhà anh Lệ xóm 3

43/NQ-HĐND ngày
29/6/2022

10,100 1,434 Bổ sung thêm

6

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Nhân Lý, Ấp Nhân
Lý và Mão Xuyên xã Nguyễn Trãi ( đoạn 1: Từ nhà văn
hóa Nhân Lý đến xóm 1 thôn Mễ Xá; đoạn 2 từ sau nhà
ông Giống đến đường trục ngang; đoạn 3 từ đường
Thông đến nhà bà Kiêm thôn Ấp Nhân Lý; đoạn 4 Từ
nhà ông Khoái lên bờ sông thôn Nhân Vũ; đoạn 5 từ nhà
ông Hiện đến đỗi 1 Quan Ta, đoạn từ nhà ông Tuynh đến
nhà ông Ngọ thôn Mão Xuyên)

477/QĐ-UBND ngày
11/11/2024 8,118 418 Bổ sung thêm

7

Cải tạo, NC đường GTNT thôn Nhân Vũ và thôn Mễ Xá
xã Nguyễn Trãi ( đoạn 1 từ nhà bà Tập đến cầu hai thanh
đường Vẫy; đoạn 2 từ sau nhà thờ họ Cù đến nhà ông
Bội; đoạn 3 từ nhà anh Chính đến nhà bà Tân; đoạn 4
thôn Mễ Xá từ TL 376 cũ đến nhà thờ họ Nguyễn xóm 3;
đoạn 5 thôn Mễ Xá từ TL 376 cũ đến sân kho xóm 2 và
đoạn nhánh từ nhà ông Khải đến nhà ông Dư xóm 2)

476/QĐ-UBND ngày
11/11/2025 8,932 732 Bổ sung thêm

8
Cải tạo nâng cấp đường GTNT thôn Mễ Xá đoạn1: Từ
TL 376 cũ đến nhà anh Khái xóm 2; đoạn 2: Từ nhà anh
Tín đến TL 376 mới

83/NQ-HĐND,
29/6/2023 5,000 94 Bổ sung thêm

9
Cải tạo, nâng cấp đường GTNT đoạn từ trường mầm non
trung tâm đến nghĩa trang nhân dân thôn Lã Xá: hạng
mục di chuyển đường điện 0.4KV phục vụ GPMB

103/NQ-HĐND ngày
27/12/2024 960 406 Bổ sung thêm

10 Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Đa Lộc
(Đoạn từ nhà ông Tư đến nhà ông Duân thôn Văn Nhuệ)

73/QĐ-UBND;
19/02/2024 2,500 2,500 Bổ sung thêm



Phụ lục số 01

 BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     /10/2025 của HĐND xã Nguyễn Trãi)

TT Danh mục công trình, dự án Số quyết định,
ngày, tháng, năm

Tổng mức
đầu tư

Kế hoạch vốn 2025

Ghi chú

Ngân sách tỉnh Ngân sách xã

Tổng cộng 1,396,056 371,688 0

1 Nhà văn hóa thôn Ấp Nhân Lý xã Nguyễn Trãi 21/NQ-HĐND ngày
30/12/2021 4,900 604 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

2
Cải tạo , nâng cấp trục đường GTNT  từ QL38 đến giao
đường ĐH60 ( đoạn từ cổng thôn Nam Trì đến giáp thôn
Thọ Hội )

80a/QĐ-UBND ngày
14/8/2019 12,277 831 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

3 Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Cổ Lễ ( đoạn từ
ĐH60 đến thôn La Chàng xã Cẩm Ninh )

119/QĐ-UBND ngày
12/4/2021 2,931 300 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

4 Cải tạo, nâng cấp đường đi bãi rác thôn An Trạch ( Từ
đường bê tông cửa Chùa qua đường nối 2 đường cao tốc )

63/NQ-HĐND ngày
22/4/2021 3,000 331 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

5 Cải tạo , nâng cấp đường trục GTNT xã ( đoạn từ ngã tư
Phố Vân đến giáp thôn Lã Xá xã Cẩm Ninh )

241/QĐ-UBND
ngày21/7/2021 5,137 775 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

6
Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Cổ Lễ, xã Đặng Lễ(
đoạn từ Bưu điện nhà văn hoá xã đến Trạm biến áp giáp
nhà ông Hiền)

332/QĐ-UBND ngày
28/9/2021 4,913 385 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

7 Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Cổ Lễ, xã Đặng Lễ(
đoạn từ cây đa cống Chỗ xuống giáp đồng Đặng Xuyên)

318/QĐ-UBND ngày
13/9/2021 4,441 466 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

8 Xây dựng cầu bắc qua sông Quảng Lãng nối từ thôn Đới
Khê ra đường ĐH.60

 317/QĐ-UBND ngày
13/9/2021 6,750 840 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

9 Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Đặng Lễ                   (
đoạn từ trục đường liên xã đến nhà ông Lịch)

 46/QĐ-UBND ngày
01/3/2022 1,971 278 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

10 Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Cổ Lễ, xã Đặng Lễ,
huyện Ân Thi

 381/QĐ-UBND ngày
01/8/2022 3,445 238 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

11 Nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ trường THCS xã 240/QĐ-UBND ngày
21/7/2021 13,008 1,251 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

12
Trường Tiểu học Đặng Lễ, hạng mục: Nhà hiệu bộ , cải
tạo sửa chữa nhà lớp học 8 phòng số 2, nhà lớp học bộ
môn 5 phòng

 158/QĐ-UBND ngày
01/6/2022 7,783 1,037 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

13
Mua sắm trang thiết bị cho các phòng học khu Phố Vân,
nam Trì chuẩn bị cho năm học mới 2022 - 2023 của
trường Mầm non xã Đặng Lễ

366/QĐ-UBND ngày
18/8/2022 1,692 683 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

14 Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Đảng uỷ - HĐND-
UBND xã

582/QĐ-UBND ngày
29/12/2022 5,504 368 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

15
Cải tạo,nâng cấp đường GTNT lã xá, cẩm ninh ( đoạn
đường từ đầu thôn lã xá đến cánh đồng bài và đoạn từ
máng cánh mả sắn cuối máng trại lã)

134b/NQ-HDND  ngày
30/10/2020 3,792 138 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

16 Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn lã xá, xã cẩm Ninh (
đoạn từ nhà ông Viên đến nhà ông Ánh)

65/NQ-HDND ngày
28/12/2023 2,000 550 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

17 Sửa chữa đường GTNT thôn lã xá, xã cẩm Ninh( đoạn từ
nhà ông Thắng đến ngã ba Mả Hủi)

64/NQ-HDND ngày
28/12/2023 2,500 550 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

18 Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Ninh thôn 19/NQ-HDND ngày
30/6/2022 14,800 1,300 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

19 Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Cẩm la  17/NQ-HDND ngày
30/6/2022 14,900 1,900 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

20 Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn La Chàng 24/NQ-HDND ngày
30/6/2022 14,750 550 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

21 Nâng cấp đường quanh khu vực bờ hồ thôn cẩm La, xã
Cẩm Ninh

 36/NQ-HDND ngày
28/12/2023 11,000 5,000 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

22 Cải tạo, nâng cấp đường từ đường ĐH.65 về đình làng
thôn La Chàng

 48/NQ-HDND ngày
29/6/2023 6,500 3,200 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

23 Cải tạo, nâng cấp đường từ ĐH.65 đến giáp thôn Cổ Lễ,
xã Đặng Lễ

 37/NQ-HDND ngày
28/12/2022 13,000 4,000 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

24 Cải tạo, nâng cấp 05 đoạn tuyến đường thôn Đông Bạn,
xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi

52/NQ-HĐND ngày
29/6/2023 7,000 3,000 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

25 Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn cẩm La, xã cẩm
Ninh huyện Ân thi

75/NQ-HĐND ngày
27/6/2024 9,500 4,600 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

26 Cải tạo, nâng cấp đường từ ĐH.65 qua UBND xã đến
cổng làng thôn Ninh Thôn, xã Cẩm Ninh

 46/NQ-HĐND ngày
29/6/2023 3,550 1,700 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

27 Cải tạo, nâng cấp 03 tuyến đường GTNT thôn Cẩm La,
xã Cẩm Ninh

49/NQ-HDND ngày
29/6/2023 13,000 6,000 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

28 Xây dựng nhà hiệu bộ nhà lớp học 2 tầng 10 phòng và
các hạng mục phụ trợ trường THCS Cẩm Ninh

 22/NQ-HDND ngày
30/6/2022 13,500 300 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

29 Cải tạo, nâng cấp đường từ Trường Mầm non trung tâm
đến nghĩa trang nhân dân thôn Lã Xá, xã Cẩm Ninh

39/NQ-HDND ngày
28/12/2022 14,800 5,000 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

30
Cải tạo sữa chữa nhà hiệu bộ, nhà lớp học 2 tầng 12
phòng và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Cẩm
Ninh

 51/QĐ-HĐND ngày
29/6/2023 5,391 2,600 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

31 Trạm y tế Cẩm Ninh 50/NQ-HDND ngày
29/6/2023 7,500 2,000 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

32 Cải tạo, sữa chữa nhà làm việc 3 tầng và các hạng mục
phụ trợ trụ sở UBND xã Cẩm Ninh

47/NQ-UBND ngày
29/6/2023 5,878 2,900 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

33 Xây dựng trụ sở làm việc công an xã Nguyễn Trãi huyện
Ân Thi

80/NQ-HĐND ngày
29/6/2023 13,500 1,000 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

34 Nhà văn hóa thôn Anh Nhuệ, xã Văn Nhuệ  104E/QĐ-UBND ngày
29/10/2019 2,297 900 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

35 Đầu tư trang thiết bị, nội thất hội trường Nhà văn hóa xã
Văn Nhuệ

 117/QĐ-UBND ngày
10/6/2021 2,094 530 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

36 Sân vận động trung tâm xã Văn Nhuệ 145a/QĐ-UBND ngày
05/10/2020 6,540 1,900 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

37 Sân vận động thôn Hoàng Xuyên, xã Văn Nhuệ  10A/QĐ-UBND ngày
25/03/2022 1,926 950 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

38 Nhà luyện tập thể thao
thanh thiếu niên xã Đa Lộc

150/QĐ-UBND ngày
08/4/2021 3,309 1,650 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

39
Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Hoàng Xuyên, xã
Văn Nhuệ (Đoạn từ ĐT.386 đến nhà bà Kẹo, thôn Hoàng
Xuyên)

104A/QĐ-UBND ngày
29/10/2019 1,068 80 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

40 Cải tạo, nâng cấp đường nối từ ĐH.65 (Đoạn qua cổng
UBND xã Văn Nhuệ) đến ĐH.61

93A/QĐ-UBND ngày
26/10/2018 7,683 545 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

41 Cải tạo nâng cấp đường GTNT thôn Văn Nhuệ, xã Văn
Nhuệ

 22/QĐ-UBND ngày
17/03/2020 884 305 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

42 Nâng cấp mở rộng đường trục thôn Hoàng Xuyên, xã
Văn Nhuệ

 10B/QĐ-UBND ngày
25/03/2022 1,554 750 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

43 Cải tạo, nâng cấp đường nội đồng xã Văn Nhuệ ( đoạn từ
nhà ông Tú qua nghĩa trang đến ĐH.61)

 36C/QĐ-UBND ngày
21/03/2022 4,000 900 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

44
Cải tạo, nâng cấp đường GTNT Văn Trạch, Xã Văn
Nhuệ ( Đoạn 1: Từ nhà ông Thi đến ĐH.61; Đoạn 2: Từ
nhà ông Thiệu đến ĐH.61)

126/QĐ-UBND ngày
27/10/2023 5,758 1,727 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

45 Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Văn Nhuệ (Từ nhà
ông Thi đến đường Cái Ngang thôn Văn Trạch)

 63b/QĐ-UBND ngày
15/04/2024 1,967 100 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

46
Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Văn Nhuệ (Đoạn 1:
Từ nhà ông Bắc đến giếng đình thôn Anh Nhuệ, đoạn 2
từ nhà ông Hạnh đến nhà ông Thành thôn Anh Nhuệ)

 63a/QĐ-UBND ngày
15/04/2024 5,218 900 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

47
Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Văn Nhuệ (Từ đường
giữa làng đến nhà ông Lực, từ nhà bà Phòng đến nhà bà
Hiệt, từ nhà ông Phúc đến nhà ông Sông thôn Văn Trạch)

63c/QĐ-UBND ngày
15/04/2024 2,275 400 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

48
Cải tạo, nâng cấp đường GT nội đồng xã Văn Nhuệ
(đoạn từ xứ đồng Lều Vịt đến đường Nghĩa trang thôn
Anh Nhuệ)

 4875/QĐ-UBND ngày
19/08/2024 1,000 260 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

49 Đường giao thông nội đồng thôn Văn Nhuệ, xã Văn
Nhuệ (Đoạn từ nhà ông Định đến máng nổi) 

5403/QĐ-UBND ngày
04/10/2024 1,000 220 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

50
Cải tạo, nâng cấp đường GT nội đồng xã Văn Nhuệ
(đoạn từ Quai Vạc nối đường qua nghĩa trang thôn Văn
Trạch)

4876/QĐ-UBND ngày
19/08/2024 980 210 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

51 Đường giao thông nội đồng xã Đa Lộc ( đoạn từ ĐH.63
giáp kênh xây đến cây đa Đường ma)

104/QĐ-UBND ngày
10/5/2021 2,458 1,000 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

52
Cải tạo, nâng cấp đường GT xã Đa Lộc( đoạn từ nghĩa
trang Cựu Thụy đến đường TL.386 và từ TL.386 đến bãi
rác thôn Bình Nguyên)

198/QĐ-UBND ngày
22/9/2020 4,375 1,650 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

53 Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Bắc Cả, xã Đa Lộc 125A/QĐ-UBND ngày
15/03/2021

2,658 1,050 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày
19/9/2025 của UBND tỉnh 

54
Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Đa Lộc (Đoạn từ
đường ĐH.63 giáp nhà ông Lộc đến giáp nhà ông
Nguyễn Huy Nhiệm)

300b/QĐ-UBND  ngày
02/11/2021 996 400 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

55
Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Đa Lộc xã Đa Lộc (
Đoạn từ đường ĐH.63 giáp nhà ông Trình đến giáp nhà
ông Thắng xứ đồng Dạo Thôn)

QĐ số 300A/ UBND
ngày 02/11/2021 720 300 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

56

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Trạo thôn, xã Đa
Lộc (đoạn 1: từ nhà ông Xình đến nhà ông Mùa; đoạn 2:
từ nhà ông Khá đến nhà ông Bi, đoạn 3: đường cánh phần
trăm)

105/QĐ-UBND  ngày
15/5/2024 2,244 400 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

57 Cải tạo nâng cấp đường GTNT thôn Trạo thôn, xã Đa
Lộc (đoạn đường nghĩa địa )

106/QĐ-UBND  ngày
15/5/2024 2,050 600 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

58 Cải tạo nâng cấp đường GTNT thôn Trạo thôn  xã Đa
Lộc (đoạn đường Lăng hoàng Mẫu)

 193/UBND  ngày
29/8/2024 1,720 800 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

59 Cải tạo, nâng cấp đường GT NT thôn Đa Lộc, xã Đa Lộc
(Đoạn từ nhà Bà Xíu đến nhà Ông Kiểu)

111A/QĐ-UBND  ngày
11/3/2025 2,418 800 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

60
Cải tạo, nâng câp đường GTNT thôn Bắc Cả, xã Đa Lộc
(đoạn 1: từ ĐH.63 đến ĐH.66; đoạn 2 từ nhà Bà tiến đến
nhà ông Thang; đoạn 3: Từ ĐH.63 đến nhà ông Quảng)

110A/QĐ-UBND  ngày
11/3/2025 3,785 1,200 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

61

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Đa Lộc, xã Đa Lộc
(Tuyến chính: Từ ĐH.63 gần nhà anh Thái đến nhà bà
Tràng, tuyến nhánh 1: Từ ông Nhuộm đến sau đình gần
nhà ông Thao, tuyến nhánh 2: Từ ông tuyến đến ông
Văn)

 57/ NQ-HĐND ngày
26/6/2024 4,500 1,860 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

62 Cải tạo, nâng cấp 03 tuyến đường GTNT thôn Đa Lộc, xã
Đa Lộc, huyện Ân Thi

223/QĐ-UBND ngày
14/10/2024

4,801 2,400 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày
19/9/2025 của UBND tỉnh 

63 Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Đa Lộc (đoạn từ
đường ĐT.63 đến chùa Bắc Cả, thôn Bắc Cả)

189/QĐ-UBND  ngày
19/8/2024 1,152 570 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

64 Đường GTNĐ xã Đa Lộc, huyện Ân Thi (đoạn từ ĐH.63
giáp bà Mức đến đường bê tông sứ đồng 70 quan)

214a/QĐ-UBND ngày
30/10/2020 3,152 1,550 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

65 Trạm y tế xã Văn Nhuệ  150a/QĐ-UBND ngày
16/10/2020 7,342 1,400 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

66 Trường mầm non xã Văn Nhuệ (Hạng mục: Nhà hiệu bộ
- phòng chức năng)

76A/QĐ-UBND ngày
30/09/2016

5,341 300 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày
19/9/2025 của UBND tỉnh 

67 Trường Tiểu học xã Văn Nhuệ; Hạng mục: Nhà hiệu bộ -
phòng chức năng

73A/QĐ-UBND ngày
15/09/2016

2,714 300 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày
19/9/2025 của UBND tỉnh 

68 Trường Trung học cơ sở xã Văn Nhuệ; Hạng mục nhà
hiệu bộ - Phòng chức năng

 74A/QĐ-UBND ngày
26/9/2016 3,075 600 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

69 Sân, tường rào Trường Tiểu học Văn Nhuệ 39A/QĐ-UBND ngày
15/4/2019 982 490 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

70 Trường THCS Văn Nhuệ, hạng mục: Các công trình phụ
trợ

71b/QĐ-UBND ngày
25/7/2019 1,109 550 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

71 Trường tiểu học Văn Nhuệ. Hạng mục: 07 phòng học, 04
phòng chức năng, thư viện và phụ trợ

152A/QĐ-UBND ngày
20/10/2020 11,535 4,800 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

72 Xây dựng trụ sở làm việc công an xã Đa lộc, huyện Ân
Thi

171/QĐ-UBND ngày
07/9/2023 10,700 2,800 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

73 Sân đường, cổng tường rào, nhà bảo vệ, nhà kho và các
hạng mục phụ trợ UBND xã Văn Nhuệ

151a/QĐ-UBND ngày
16/10/2020 4,436 240 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

74 Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ xã Văn Nhuệ 152a/QĐ-UBND ngày
20/10/2020 5,092 500 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

75 Chợ dân sinh xã Văn Nhuệ 244/QĐ-UBND ngày
08/12/2021 9,900 2,900 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

76 Xây dựng sân thể thao thôn Cổ Lễ, xã Đặng Lễ 28/QĐ-UBND ngày
22/42022 2,718 1,350 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

77 Cải tạo ,mở rộng khuôn viên nhà văn hoá thôn Đặng
Xuyên

326/QĐ-UBND ngày
20/09/2021 2,293 1,100 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

78
Cải tạo, Nc đường GTNT thôn Đặng Đinh (đoạn 1; từ
nhà ông Hoàn đến nhà bà Dụ, đoạn 2: từ nhà Văn hoá
thôn đến nhà bà Bằng)

231a/QĐ-UBND ngày
13/7/2022 3,302 339 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

79
Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Đặng Lễ ( đoạn từ ĐH
65 đến nhà ông Hậu  và đoạn từ đình Thượng đến nhà
ông Ứng)

372/QĐ-UBND ngày
22/8/2022 4,312 1,107 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

80

Đường GT nội đồng thôn Đặng Đinh ( đoạn1: từ nhà bà
Hải đến khu giãn dân thôn Đặng Đinh, đoạn 2: từ chùa
Thượng đến nhà ông Kiên, đoạn 3: từ nhà ông Phương
đến khu đồng Vỡ, đoạn 4: từ đường bê tông đến ngã tư
đường vàn, đoạn 5: từ đường vào đến đồng vỡ )

510/QĐ-UBND ngày
31/10/2022 13,000 1,450 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

81 Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Đới Khê ( Đoạn từ
nhà ông Hiến đến nhà ông Chuyền

480/QĐ-UBND ngày
14/10/2022 900 400 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

82

Đường GTNT thôn Đới Khê ( đoạn 1: từ nhà ông Nam
đến nhà bà Thâu, đoạn 2: từ nhà ông Bách đến cổng
chùa, đoạn3: từ nhà bà Nhài  đến nhà bà Thoái, đoạn4: từ
bờ giếng đến nhà bà Thảo)

 371/QĐ-UBND ngày
20/8/2024 7,264 3,600 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

83

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Đới Khê ( đoạn1: từ
đường nối 2 cao tốc vào khu dân cư , đoạn2: từ nhà ông
Bang đến nhà ông Cộng, đoạn 3: từ nhà bà Hiển đến nhà
ông Phương )

 219/QĐ-UBND ngày
02/8/2023 8,307 2,492 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

84 Cải tạo, nâng cấp đường GTNT Đặng Đinh (đoạn từ nhà
bà Tích đến nhà ông Doãn)

193/QĐ-UBND ngày
25/6/2022 2,991 1,450 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

85 Cải tạo đường GT nội đồng xã Đặng Lễ                       (
đoạn từ ĐH60 đến ruộng nhà ông Lập thôn An Trạch)

4791/QĐ-UBND ngày
01/8/2024 796 48 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

86 Cải tạo, nâng cấp đường trục GTNT xã Đặng Lễ đoạn từ
QL38 đến giáp thôn Lã Xá , xã Cẩm Ninh

244/QĐ-UBND
ngày19/6/2024

24,000 1,450 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày
19/9/2025 của UBND tỉnh 

87
Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Đặng Lễ ( đoạn 1: từ
Đình Hạ đến nhà ông Hoà, Đoạn 2: từ nhà bàTới đến nhà
bà Đài)

53/QĐ-UBND ngày
05/3/2025 1,567 750 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

88 Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Đặng Lễ ( đoạn từ cầu
Giải phóng đến nghĩa trang thôn Nam Trì)

 403/QĐ-UBND ngày
25/9/2024 2,503 403 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

89 Trường mầm non Đặng Lễ, hạng mục 08 phòng nhóm trẻ
điểm trường thôn Nam Trì

 488/QĐ-UBND ngày
23/9/2022

8,600 2,872 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày
19/9/2025 của UBND tỉnh 

90 Mua sắm lắp đạt thiết bị Camera để xây dựng mô hình
Camera giám sát an ninh trật tự

 431/QĐ-UBND ngày
24/10/2024 482 179 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

91 Xây dựng trụ sở làm việc công an xã Đặng Lễ 300/QĐ-UBND ngày
27/9/2023 12,496 3,700 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

92 Nhà văn hoá thôn Văn Nhuệ, xã Văn Nhuệ (Đa Lộc) 1383/QĐ-UBND;
26/02/2019 2,283 37 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

93
Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.65 (Đoạn từ cầu Vân, xã
Cẩm Ninh đến ĐH.60) giai đoạn 1: Đoạn từ nghĩa trang
liệt sỹ xã Cẩm Ninh đến ĐH.60

5925/QĐ-UBND;
09/11/2017 7,198 576 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

94 Cải tạo, nâng cấp ĐH.60, huyện Ân Thi (Đoạn từ
Km0+00 đến Km0+500)

1086/QĐ-UBND;
25/5/2020 4,996 432 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

95
Cải tạo, nâng cấp ĐH.61 đoạn từ km11+500 (Địa phận
thôn Hoàng Xuyên, xã Văn Nhuệ (Đa Lộc)) đến
Km13+00 giao ĐT.386 xã Đa Lộc

4306b/QĐ-UBND;
23/10/2018 14,775 652 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

96

Cải tạo, nâng cấp ĐH.65 đoạn từ Cống Chợ Dồi xã Văn
Nhuệ đến cầu Quán Bạc giao ĐT.386, huyện Ân Thi -
Giai đoạn I: Từ giao đường trục xã (Đường qua UBND
xã Văn Nhuệ (Đa Lộc)) đến cầu Quán Bạc giao ĐT.386

5083/QĐ-UBND;
29/10/2019 19,800 1,373 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

97

Cải tạo, nâng cấp ĐH.65 đoạn từ Cống Chợ Dồi xã Văn
Nhuệ đến cầu Quán Bạc giao ĐT.386, huyện Ân Thi -
Giai đoạn II: Từ cống Chợ Dồi xã Văn Nhuệ đến giao
đường trục xã (đường qua UBND xã Văn Nhuệ (Đa
Lộc))

5173/QĐ-UBND;
28/10/2020 14,220 1,105 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

98 Cải tạo, nâng cấp đường và kè bờ khu vực sông Kẻ Sặt 2575/QĐ-UBND;
26/9/2017 127,000 3,800 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

99 Công trình phòng thủ huyện Ân Thi; hạng mục: San nền
và các công trình phụ trợ

1690/QĐ-UBND;
05/02/2024 22,000 3,471 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

100 Nhà văn hóa thôn Văn Trạch xã Đa Lộc, huyện Ân Thi 311/QĐ-UBND ngày
17/12/2024 4,100 1,230 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

101
Cải tạo, nâng cấp ĐH.65, huyện Ân Thi (Đoạn từ Nghĩa
trang Liệt sỹ xã Cẩm Ninh đến thôn Mão Xuyên, xã
Nguyễn Trãi)

334/QĐ-UBND;
17/02/2025 41,276 8,791 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

102 Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.60 huyện Ân Thi, đoạn từ
Km0+500 đến Km3+500

333/QĐ-UBND;
17/02/2025 32,984 1,395 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

103 Nâng cấp, mở rộng đường ĐH.65 (đoạn từ giao ĐT.376
mới đến giao ĐT.386)

335/QĐ-UBND;
17/02/2025 25,678 2,494 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

104 Cải tạo, nâng cấp ĐH.61, huyện Ân Thi (Đoạn từ
Km7+277 đến Km11+500)

3686/QĐ-UBND;
16/8/2023 60,000 30,000 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

105 Đường quy hoạch mới số 04 (điểm đầu giao với ĐT.376
cũ, điểm cuối giao ĐH.65)

2713/QĐ-UBND;
26/11/2021 63,156 5,767 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

106 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Văn Nhuệ
(Đa Lộc), huyện Ân Thi

4404/QĐ-UBND;
06/11/2023 42,200 30,000 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

107

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ
GPMB dự án xây dựng đường trục ngang kết nối QL.39
(Km22+550) với ĐT.376 và đấu giá quyền sử dụng đất
cho nhân dân làm nhà ở tại xã Nguyễn Trãi, huyện Ân
Thi

2944/QĐ-UBND;
10/5/2024 115,000 80,000 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

108 Cải tạo nhà văn hóa thôn Đa Lộc 119/QĐ-UBND   ngày
29/02/2025 3,635 1,450 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

109
Cải tạo nâng cấp đường GTNT xã Đa Lộc (tuyến 1: từ
ruộng nhà ông Tôn Cùng đến nhà ông Kiềm; Tuyến 2: từ
đường trại gà đến nhà ông Thắng Tú, cánh làn Quan)

 118/UBND  ngày
28/02/2025 4,500 2,150 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

110
Xây dựng đường QH.02 (đoạn từ giao đường QH.04 đến
đường ĐH.60 kéo dài) và đoạn kết nối ra ĐT.376 cũ,
huyện Ân Thi

22/QĐ-UBND;
07/01/2025 96,000 50,000 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

111 Xây dựng đường QH.02 (đoạn từ QL.38 cũ đến đường
QH.04, huyện Ân Thi)

471/QĐ-UBND;
28/02/2024 68,304 27,813 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 

112 Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Đặng Lễ,
huyện Ân Thi

73/NQ-HĐND;
19/5/2023 128,000 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày

19/9/2025 của UBND tỉnh 


